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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, THAY THẾ VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH CÀ MAU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2784/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 226/TTr-SGTVT ngày 10/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 05 thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 29/9/2016; 01 thủ tục hành chính tại Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính tại Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 11/4/2016./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử (VIC);
- QHXD, CCHC (Đ07) (VIC);
- Lưu: VT. Tr 35/11.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lâm Văn Bi


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1920/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, thay thế

	1
	T-CMU-288193-TT
	Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
	Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

	2
	T-CMU-288225-TT
	Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
	Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

	3
	T-CMU-288224-TT
	Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác
	Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

	4
	T-CMU-286490-TT
	Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
	Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy định tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp dỡ hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

	5
	T-CMU-288182-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
	Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

	6
	T-CMU-288194-TT
	Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động
	Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

	1
	T-CMU-286439-TT
	Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
	Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

	2
	T-CMU-286443-TT
	Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh
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PHẦN II


NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

1.1. Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính 

- Tổ chức, cá nhân gửi văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động đến Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Tầng 1, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau: 

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút;


+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 


b) Giải quyết thủ tục hành chính 

Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:


- Nếu hồ sơ đầy đủ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đủ thì lập phiếu hướng dẫn một lần để bổ sung đầy đủ theo quy định.


- Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Giấy phép xây dựng (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

- Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

1.8. Phí, lệ phí: Không có.

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Không có.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

1.10.1. Điều kiện chung của trung tâm sát hạch lái xe

- Được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 được xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Cà Mau.


1.10.2. Điều kiện về cơ sở vật chất

* Điều kiện chung:


- Diện tích: Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 có diện tích không nhỏ hơn 4.000 m2;


- Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 phải có đủ phương tiện, thiết bị đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ;


- Xe cơ giới dùng để sát hạch: Số lượng: hạng A1 tối thiểu 02 xe, các hạng khác tối thiểu mỗi hạng 01 xe; Xe sát hạch thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân có trung tâm sát hạch. 


- Thiết bị sát hạch lý thuyết: Tối thiểu 02 máy chủ (server); tối thiểu 10 máy trạm;


- Thiết bị sát hạch thực hành lái xe trong hình: Tối thiểu 02 máy tính cài đặt phần mềm điều hành và quản lý sát hạch;


1.10.3. Điều kiện kỹ thuật

Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành gồm: các bài sát hạch trong sân sát hạch; xe cơ giới dùng để sát hạch; thiết bị sát hạch lý thuyết; thiết bị sát hạch thực hành lái xe trong hình; nhà điều hành và công trình phụ trợ khác.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.


2. Thủ tục: Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

2.1. Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính 

Tổ chức, cá nhân liên hệ Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Tầng 1, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau: 

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút;


+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 


b) Giải quyết thủ tục hành chính 

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở các thông tin về: tên doanh nghiệp, hợp tác xã, tuyến, giờ xe chạy và thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải phải kiểm tra hồ sơ và trong thời hạn 02 ngày làm việc tiếp theo phải công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở việc doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký khai thác tuyến thành công hoặc không thành công. Trường hợp đăng ký khai thác tuyến không thành công, Sở Giao thông vận tải phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nêu rõ lý do. Các thông tin liên quan đến đăng ký khai thác tuyến phải được Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ gửi cho Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia biết để đồng thời công bố trên Trang thông tin điện tử. 


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký đầu tiên mà có từ 02 doanh nghiệp, hợp tác xã trở lên (tính cho cả hai đầu tuyến) đăng ký khai thác trùng tuyến và giờ xe chạy thì trong thời hạn 02 ngày làm việc tiếp theo, Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến phải công bố công khai trên Trang thông tin điện tử và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, hợp tác xã biết việc tổ chức lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác tuyến theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.


2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Giấy đăng ký khai thác tuyến theo mẫu;


- Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo mẫu;


- Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến cố định theo mẫu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



2.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định.


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


2.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đăng ký khai thác tuyến thành công được công bố.

2.8. Phí, lệ phí: Không.


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

- Giấy đăng ký khai thác tuyến;


- Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô;


- Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến cố định.


2.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, hợp tác xã có Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô được lựa chọn đăng ký khai thác tuyến theo quy hoạch mạng lưới tuyến.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;


- Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.


Phụ lục 2a

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 60/2015/TT-BGTVT ngày 02 tháng 11 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

		Tên doanh nghiệp, HTX: ......................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



		Số: .............. /.............

		..........., ngày ...... tháng ...... năm .....





GIẤY ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải 


1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã: …………………………………………….


2. Địa chỉ: …………………………………………………………………….


3. Số điện thoại (Fax): ………………………………………………………………


4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ........... do …(tên cơ quan cấp) .................. cấp ngày ........./...../...........


5. Đăng ký..........(1)..................tuyến: Mã số tuyến: …………………………


Nơi đi:..........................................Nơi đến:...........................................................(2)


Bến xe đi:.................................... Bến xe đến:..................................................... (3)


Giờ xe xuất bến tại bến xe đi: …….. giờ.... phút, vào các ngày.................................

Giờ xe xuất bến tại bến xe đến:…….giờ.... phút, vào các ngày.................................

Số chuyến xe trong ngày/tuần/tháng: ….…………………………………………..


Cự ly vận chuyển: .................km.


Hành trình chạy xe:....................................................................................................


 


		 

		Đại diện doanh nghiệp, HTX
(Ký tên, đóng dấu)





Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi tên tỉnh (nếu là tuyến liên tỉnh), ghi tên huyện, xã nơi đặt bến xe (nếu là tuyến nội tỉnh).


(2) Ghi tên địa danh tỉnh đi, tỉnh đến.


(3) Ghi tên bến xe nơi đi và tên bến xe nơi đến.


PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

		Tên đơn vị KD vận tải:........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số:.............. /..............

		…………, ngày...... tháng......năm.....





 


PHƯƠNG ÁN
KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

I. Tổ chức quản lý hoạt động vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải

- Cơ cấu tổ chức: mô hình, chức năng nhiệm vụ các phòng, ban.


- Người điều hành hoạt động vận tải: họ tên, trình độ, chuyên ngành.


- Phương án tổ chức bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông của đơn vị vận tải (chỉ áp dụng đối với đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ).


- Công tác lắp đặt, theo dõi, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng.


- Các nội dung quản lý khác.


II. Phương án kinh doanh của đơn vị vận tải

1. Phương án kinh doanh vận tải hành khách.


a. Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt.


- Tuyến khai thác, số chuyến, hình thức triển khai bán vé.


- Phạm vi hoạt động của tuyến (nêu rõ hành trình hoạt động có cự ly từ 300 km trở lên hay dưới 300 km)


- Phương tiện: số lượng, chất lượng phương tiện, gắn thiết bị giám sát hành trình.


- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng giấy phép lái xe, tập huấn nghiệp vụ, thâm niên của lái xe khách có giường nằm hai tầng.


- Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.


- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.


- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.


- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.


b. Phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch.


- Phạm vi hoạt động (nêu rõ hành trình hoạt động có cự ly từ 300 km trở lên hay dưới 300 km).


- Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình.


- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng giấy phép lái xe, tập huấn nghiệp vụ.


- Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.


- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.


- Các dịch vụ phục vụ hành khách đi xe.


- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.


- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.


c. Phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi:


- Màu sơn xe của đơn vị.


- Vị trí gắn hộp đèn xe taxi, nội dung thông tin ghi phía ngoài xe: Số điện thoại, tên đơn vị vận tải.


- Hệ thống điều hành: địa chỉ trung tâm điều hành, số lượng nhân viên điều hành, trang thiết bị liên lạc.


- Lái xe taxi: số lượng, hạng giấy phép lái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ.


- Đồng phục của lái xe.


- Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình.


- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.


- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.


2. Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa


- Loại hình kinh doanh vận tải (ghi rõ hình thức kinh doanh vận tải như: Vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải, vận tải hàng hóa thông thường…).


- Phương tiện: số lượng, chất lượng, việc gắn thiết bị giám sát hành trình.


- Phạm vi hoạt động (nêu rõ hành trình hoạt động có cự ly từ 300 km trở lên hay dưới 300 km)


- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.


- Lái xe: số lượng, hạng giấy phép lái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ.


- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.


 


		 

		Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải
(Ký tên, đóng dấu)





PHỤ LỤC 7

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

		Tên doanh nghiệp, HTX:.........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số:.............. /..............

		…………, ngày...... tháng......năm.....





 

GIẤY ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI
TRÊN TUYẾN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải


1. Tên doanh nghiệp, HTX:......................................................................................


2. Địa chỉ:.................................................................................................................


3. Số điện thoại (Fax):..............................................................................................

4. Đơn vị đã đăng ký và được công nhận là đơn vị đạt Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hạng….…….… theo mức chất lượng dịch vụ vận tải do Bộ Giao thông vận tải quy định. (hoặc Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ do đơn vị xây dựng tương đương hạng …………....của Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành).


5. Nội dung đăng ký chất lượng dịch vụ trên tuyến:


Tỉnh đi..............................tỉnh đến..................................;Bến đi………………....... Bến đến...................................... như sau:


a) Đạt chất lượng dịch vụ loại…………(sao) theo Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Bộ GTVT ban hành (hoặc Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ do đơn vị xây dựng tương đương loại ……….... (sao) của Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành).


b) Các dịch vụ phục vụ hành khách trên hành trình gồm:…………….……..


c) Số điện thoại đường dây nóng của đơn vị:.....................................................


Đơn vị kinh doanh cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký./.


		  Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

		Đại diện doanh nghiệp, HTX
(Ký tên, đóng dấu)








Ghi chú: Trường hợp trên tuyến có nhiều mức chất lượng dịch vụ khác nhau thì đơn vị vận tải đăng ký từng mức theo các nội dung tại mục 5.


 


3. Thủ tục: Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

3.1. Trình tự thực hiện


Tổ chức, cá nhân liên hệ Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Tầng 1, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau: 

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút;


+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.  


b) Giải quyết thủ tục hành chính

Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:


- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: nếu hồ sơ đầy đủ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đủ thì lập phiếu hướng dẫn một lần để bổ sung đầy đủ theo quy định.


- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác: nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện; Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép thi công. Trường hợp không cấp phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (theo mẫu) 01 bản chính;

- Văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính);


b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.


3.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công.


3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thi công.


3.8. Phí, lệ phí: Không có. 


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Dự án công trình đường bộ được Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét chấp thuận.


- Có văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.


- Có biện pháp thi công đảm bảo an toàn giao thông (được cấp thẩm quyền phê duyệt).


3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định vệ quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định vệ quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải;


- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


PHỤ LỤC 4 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2011/TT-BGTVT


ngày 18 tháng 05 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


------------------------------------------


(1)……………………….         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)……………………….                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Số………../…………..                             Cà Mau, ngày    tháng    năm 201


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công (...3...)


Kính gửi: …………………………. (...4...)


- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;


- Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Căn cứ (...5..);


(....2....) đề nghị được cấp phép thi công (...6...) tại (...7...)Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày .. .tháng ... năm ...


Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:


+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).


+ (...8...) (bản chính).


+ (...9...).


(...2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.


(...2...) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.


(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (...10...) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.


Địa chỉ liên hệ: ……….


Số điện thoại: ………..


		 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- Lưu VT.

		(…2….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).


(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác);


(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL1, địa phận tỉnh Cà Mau”.


(4) Tên cơ quan cấp phép thi công;


(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.


(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công.


(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào.


(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt


(9) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết.


(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.


4. Thủ tục: Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ


4.1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân liên hệ Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Tầng 1, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau: 

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút;


+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.  


b) Giải quyết thủ tục hành chính 

Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:


- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: nếu hồ sơ đầy đủ thì lập phiếu tiếp nhận và trả kết quả; nếu hồ sơ không đầy đủ thì lập phiếu hướng bổ sung đầy đủ một lần theo quy định.


- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính: nếu đủ điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Trường hợp phải khảo sát đường bộ để quy định điều kiện tham gia giao thông hoặc gia cường đường bộ, trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Giao thông vận tải phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe trên đường bộ tiến hành khảo sát hoặc gia cường đường bộ. Thời gian cấp phép lưu hành xe không quá 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả kết quả khảo sát hoặc báo cáo kết quả hoàn thành gia cường đường bộ của tổ chức tư vấn đủ điều kiện hành nghề đảm bảo.


4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đề nghị cấp giấy lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (bản chính theo mẫu).

- Bản photocopy giấy đăng ký hoặc giấy đăng ký tạm thời đối với phương tiện mới nhận (01 bản).

- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; bản sao tính năng kỹ thuật của xe đối với phương tiện mới nhận (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe) (01 bản).


- Phương án vận chuyển đối với trường hợp phải khảo sát đường bộ (nếu có), gồm các nội dung sau: thông tin về tuyến đường vận chuyển; thông tin về phương tiện vận chuyển; thông tin hàng hóa chuyên chở có xác nhận của chủ hàng, gồm các thông số kích thước về chiều dài, chiều rộng và chiều cao (D x R x C) mét; khối lượng, hình ảnh (nếu có); hợp đồng vận chuyển hoặc văn bản chỉ định đơn vị vận chuyển của chủ hàng hoặc đơn vị thuê vận chuyển (01 bản).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 1,5 ngày làm việc.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

4.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

4.8. Phí, lệ phí: Không có.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị theo mẫu phụ lục 01, ban hành kèm theo Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Chỉ cấp giấy lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ trong những trường hợp đặc biệt, khi không còn phương án vận chuyển nào khác hoặc không thể sử dụng chủng loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khác phù hợp để vận chuyển trên đường bộ.


4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy định tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp dỡ hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.


Phụ lục 1


(Ban hành kèm theoThông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015


 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

                       Kính gửi:




- Cá nhân, tổ chức đề nghị:




- Địa chỉ:
Điện thoại:
 


  Đề nghị cấp Giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn với các thông số sau: 

		1. Thông tin tổ hợp xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc (SMRM) tải:



		Thông số kỹ thuật

		Đầu kéo hoặc xe thân liền

		Rơ moóc/Sơ mi rơ moóc


RM/SMRM



		Nhãn hiệu

		

		



		Biển số

		

		



		Số trục

		

		



		Khối lượng bản thân (tấn)

		

		



		Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (tấn)

		

		



		Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (tấn)

		

		



		Khối lượng cho phép kéo theo (tấn)

		

		



		Kích thước bao của tổ hợp (dài x rộng x cao) (m)

		



		2. Thông tin hàng đề nghị chuyên chở:



		Loại hàng:



		Kích thước (D x R x C) m:

		Tổng khối lượng (tấn):



		3. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:



		Kích thước (D x R x C) m:

		Hàng vượt phía trước thùng xe (m):



		Hàng vượt hai bên thùng xe (m):

		Hàng vượt phía sáu thùng xe (m):



		Tổng khối lượng (tấn):


(gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân Sơ mi rơ moóc + khối lượng số người ngồi trên xe + khối lượng hàng)



		4. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:



		Trục đơn (tấn):



		Cụm trục kép (tấn):………., khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d=………m



		Cụm trục ba (tấn):………., khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d=………m





5. Tuyến đường và thời gian vận chuyển:

- Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể tên từng đoạn tuyến đường bộ, các vị trí chuyển hướng, đi qua đường ngang tại Km……):



- Thời gian đề nghị lưu hành: Từ:
đến:


6. Cam kết của chủ phương tiện: Về quyền sở hữu phương tiện và hàng hóa tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe 




                                                                          …….., ngày … tháng …. năm ….

                                                             
Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị 


 (Giấy đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe 


phải kèm theo Sơ đồ xe thể hiện rõ các kích 


thước:  chiều dài, chiều rộng, chiều cao của 


xe đã xếp hàng và khoảng cách  giữa các trục 


xe, chiều dài đuôi xe)

5. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

5.1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính

Cá nhân hoặc cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe đến Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Tầng 1, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau: 

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút;


+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.  


b) Giải quyết thủ tục hành chính

Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:


- Nếu hồ sơ đầy đủ thì lập phiếu tiếp nhận; nếu hồ sơ chưa đủ thì lập phiếu hướng dẫn một lần để bổ sung đầy đủ theo quy định.


- Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, vào sổ theo dõi. Trường hợp không cấp lại Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


5.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị theo mẫu quy định;


- Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);


- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;


- 01 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


5.4. Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.        


5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải;


5.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

5.8. Phí, lệ phí:  Không có.

5.9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Đơn đề nghị.


5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

* Điều kiện giáo viên dạy thực hành:


- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp;


- Giáo viên dạy lái xe ô tô phải có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo, nhưng không thấp hơn hạng B2;


- Giáo viên dạy các hạng B1, B2 phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 03 năm trở lên, kể từ ngày được cấp; giáo viên dạy các hạng C, D, E và F phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 05 (năm) năm trở lên, kể từ ngày được cấp;


- Đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo chương trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành và được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.


5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.


Phụ lục IV: 


Ban hành kèm theo Nghị định số: 65/2016/NĐ-CP ngày 01 /7/2016 


của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  


   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE


Kính gửi: Sở Giao thông vận tải  .........


Tôi là:....................................................Quốc tịch:.................................................  


Sinh ngày:…………..tháng ……………………năm……………………………


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………...………………….……………………


Nơi cư trú:...............................................................................................................


Có giấy chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày…....tháng........năm......


Nơi cấp:....................................................................................................................


Có giấy phép lái xe số: ....................., hạng ...........do:..................................... 


cấp ngày .......tháng .........năm ......


Đề nghị cho tôi được tham gia tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy 


thực hành lái xe hạng...........................để dạy lái xe tại cơ sở đào tạo…..……......


....................................................................................................................................


Xin gửi kèm theo:



- 01 bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.


- 01 bản sao có chứng thực Giấy phép lái xe (còn thời hạn).


- 01 bản sao có chứng thực chứng chỉ sư phạm.


- 01 giấy chứng nhận sức khỏe.


- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm.


- Các tài liệu khác có liên quan gồm:..............................................................


……………….........................................................................................................


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.  


                                                        .............., ngày .......tháng......năm 20....


                                                                        NGƯỜI LÀM ĐƠN


                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)


6. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

6.1. Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính 

- Tổ chức, cá nhân gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động đến Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Tầng 1, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau: 

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút;


+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 


b) Giải quyết thủ tục hành chính: 


- Trường hợp trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe: Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động. Trường hợp không cấp lại, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 


- Trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận cho trung tâm sát hạch. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


6.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:


- Trường hợp trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe: Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động;


- Trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận: Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận và nêu rõ lý do hỏng hoặc mất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


6.4. Thời hạn giải quyết

- Trường hợp trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe: 10 ngày làm việc.


- Trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận: 03 ngày làm việc.


6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. 


6.8. Phí, lệ phí: Không có. 

6.9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Không có.

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

6.10.1. Điều kiện chung của trung tâm sát hạch lái xe

- Được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 được xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


6.10.2. Điều kiện về cơ sở vật chất

 - Diện tích trung tâm sát hạch lái xe: Trung tâm loại 3 có diện tích không nhỏ hơn 4.000 m2;


- Trung tâm phải có đủ phương tiện, thiết bị đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ;


- Xe cơ giới dùng để sát hạch: Số lượng: hạng A1 tối thiểu 02 xe, các hạng khác tối thiểu mỗi hạng 01 xe; Xe sát hạch thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân có trung tâm sát hạch; 


- Thiết bị sát hạch lý thuyết: Tối thiểu 02 máy chủ (server); tối thiểu 10 máy trạm;


- Thiết bị sát hạch thực hành lái xe trong hình: Tối thiểu 02 máy tính cài đặt phần mềm điều hành và quản lý sát hạch;


6.10.3. Điều kiện kỹ thuật

Trung tâm sát hạch phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành gồm: các bài sát hạch trong sân sát hạch; xe cơ giới dùng để sát hạch; thiết bị sát hạch lý thuyết; thiết bị sát hạch thực hành lái xe trong hình; nhà điều hành và công trình phụ trợ khác.


6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
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